
STT Mã SV Họ và tên Lớp Ngày thi Phòng thi Giờ thi

1 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

2 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

3 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

4 66DCCD10079 LÊ HỮU DƯƠNG 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

5 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

6 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

7 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

8 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

9 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

10 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

11 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

12 66DCCD10050 TRẦN BÌNH MINH 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

13 66DCCD10014 NGUYỄN VĂN TÂM 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

14 66DCCD10103 LÊ XUÂN THÀNH 66DCCD11 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

15 66DCCA21269 NGUYỄN DUY CÔNG 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

16 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

17 66DCCD10181 ĐINH NGỌC ĐĨNH 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

18 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

19 66DCCD10161 DƯƠNG QUANG HIỆP 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

20 66DCOT10215 ĐINH VĂN HIẾU 66DCCD12 20/09/2020 201B2 7h30-9h30

21 66DCCD10231 VŨ TUYÊN HOÀNG 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

22 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

23 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

24 66DCCD10139 PHAN MẠNH QUANG 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

25 66DCCD10224 NGUYỄN TRUNG QUÂN 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

26 66DCCD10071 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

27 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

28 66DCDD10142 TRẦN TRỌNG TUẤN ANH 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

29 66DCDD10210 PHÙNG TUẤN HẢI 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

30 66DCDD10100 BÙI VĂN HIỆP 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

31 66DCDD10094 ĐỖ ĐĂNG HÙNG 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

32 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30
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33 66DCDD10081 NGUYỄN VĂN TOÀN 66DCDD11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

34 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

35 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

36 66DCOT10072 NGUYỄN VĂN HUY 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

37 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

38 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

39 66DCCO20644 LÊ VIẾT QUANG 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

40 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11 20/09/2020 301B2 7h30-9h30

41 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

42 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 66DCOT11 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

43 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

44 66DCOT21660 NGUYỄN XUÂN ÁNH 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

45 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

46 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

47 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

48 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

49 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

50 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

51 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

52 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

53 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

54 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

55 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

56 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

57 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

58 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

59 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

60 66DCOT10180 LÊ QUANG VÕ 66DCOT12 20/09/2020 302B2 7h30-9h30

61 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 66DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

62 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

63 66DCKT10271 TRẦN THỊ NGA 66DCKT12 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

64 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT12 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

65 67DCDB20083 TRẦN THỊ HƯƠNG 67DCKX11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

66 67DCKT10001 LÊ MAI ANH 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

67 67DCKT10002 THIỀU LAN ANH 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

68 67DCKT10010 NGUYỄN THỊ HẬU 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

69 67DCKT10041 ĐINH THỊ LAN 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

70 67DCKT10013 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30



71 67DCKT10015 PHÙNG THỊ LINH 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

72 67DCKT10024 HÀ ÁNH NGUYỆT 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

73 67DCKT10027 DƯƠNG THỊ KIỀU OANH 67DCKT11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

74 67DCCD10001 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

75 67DCCD10002 BIỆN VĂN BỐN 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

76 67DCCD10003 LÊ XUÂN CƯỜNG 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

77 67DCCD10004 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

78 67DCCD10048 PHẠM THANH DANH 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

79 67DCCD10005 PHAN ĐÌNH ĐỨC DŨNG 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

80 67DCCD10008 NGUYỄN THẾ GIANG 67DCCD11 20/09/2020 201B2 9h30-11h30

81 67DCCD10009 NGÔ ĐÌNH TRỌNG HIẾU 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

82 67DCCD10013 NGUYỄN VIỆT HÙNG 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

83 67DCCD10016 ĐINH VĂN HUỲNH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

84 67DCCD10014 KIỀU NG. NGỌC HƯNG 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

85 67DCCD10018 ĐỖ VŨ KIÊN 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

86 67DCCD10020 LÊ QUANG LINH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

87 67DCCD10019 NGUYỄN HOÀNG LINH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

88 67DCCD10021 NGUYỄN VŨ LONG 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

89 67DCCD10024 LÊ VĂN MINH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

90 67DCCD10025 NGUYỄN BÁ TUẤN MINH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

91 67DCCD10022 NGUYỄN VĂN MẠNH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

92 67DCCD10028 LƯƠNG THỊ NGÁT 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

93 67DCCD10029 BÙI VĂN NGHĨA 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

94 67DCCD10036 PHAN QUỐC SỬ 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

95 67DCCD10033 QUẢN VĂN SƠN 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

96 67DCCD10040 NGUYỄN VĂN THIỆN 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

97 67DCCD10037 NGUYỄN HĨU THẮNG 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

98 67DCCD10041 NGUYỄN THỊ THÙY 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

99 67DCCD10043 PHÙNG VĂN TUẤN 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

100 67DCCD10045 NGUYỄN QUỐC VIỆT 67DCCD11 20/09/2020 301B2 9h30-11h30

101 67DCCD10047 NGUYỄN THANH VŨ 67DCCD11 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

102 67DCOT10009 NGUYỄN PHÚ BÌNH 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

103 67DCOT10012 TRẦN CÔNG CƯỜNG 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

104 67DCOT10019 ĐỖ THÀNH ĐẠT 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

105 67DCOT10025 NGUYỄN THANH HẢI 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

106 67DCOT10028 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

107 67DCOT10031 NGUYỄN NGỌC HIẾU 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

108 67DCOT10036 TRẦN TIẾN HOÀNG 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30



109 67DCOT10037 NGUYỄN VĂN HÙNG 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

110 67DCOT10038 TRẦN VĂN HÙNG 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

111 67DCOT10120 LÊ VĂN HUY 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

112 67DCOT10042 NGUYỄN TRỌNG HUY 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

113 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

114 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

115 67DCOT10054 TÔ QUANG MINH 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

116 67DCOT10053 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

117 67DCOT10059 NGUYỄN ĐÌNH NAM 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

118 67DCOT10062 PHAN THANH PHƯƠNG 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

119 67DCOT10065 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

120 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12 20/09/2020 302B2 9h30-11h30

121 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

122 67DCOT10076 NGUYỄN QUANG THIỀU 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

123 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

124 67DCOT10092 NGUYỄN MINH TIẾN 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

125 67DCOT10079 NGUYỄN MẠNH TOÀN 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

126 67DCOT10080 PHAN THANH TRUNG 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

127 67DCOT10087 NGUYỄN TIẾN VIỆT 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

128 67DCOT10090 NGUYỄN NGỌC VŨ 67DCOT12 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

129 69DCOT10003 VĂN HUY ANH 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

130 69DCOT10004 NGUYỄN TÚ ANH 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

131 69DCOT10016 NGUYỄN TIẾN DŨNG 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

132 69DCOT10019 HỨA XUÂN DƯƠNG 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

133 69DCOT10022 LÊ ANH DUY 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

134 69DCOT10024 PHÙNG ĐỨC DUY 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

135 69DCOT10042 TRẦN VĂN GIANG 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

136 69DCOT10045 NGUYỄN TUẤN HẬU 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

137 69DCOT10046 NGUYỄN MINH HIẾU 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

138 69DCOT10048 VŨ MINH HIẾU 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

139 69DCOT10049 PHAN TRUNG HIẾU 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

140 69DCOT10053 VŨ NGUYÊN  HOÀNG 69DCOT11 20/09/2020 201B2 13h30-15h30

141 69DCOT10054 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

142 69DCOT10066 PHÙNG QUANG HƯNG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

143 69DCOT10067 NGUYỄN QUANG HƯNG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

144 69DCOT10069 NGUYỄN QUANG HUY 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

145 69DCOT10070 TRẦN BÙI QUANG HUY 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

146 69DCOT10072 NGUYỄN QUANG HUY 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30



147 69DCOT10073 HOÀNG QUỐC HUY 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

148 69DCOT10080 PHAN NGỌC KHÁNH 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

149 69DCOT10083 NGUYỄN VĂN KIÊN 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

150 69DCOT10089 NGUYỄN VĂN LONG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

151 69DCOT10090 NGUYỄN CHÂU LONG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

152 69DCOT10100 NGUYỄN THÀNH LUÂN 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

153 69DCOT10102 PHẠM ĐỨC MẠNH 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

154 69DCOT10107 PHAN ĐỖ MINH 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

155 69DCOT10111 VŨ NGỌC NAM 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

156 69DCOT10113 NGUYỄN ĐỨC NAM 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

157 69DCOT10115 PHẠM PHƯƠNG NAM 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

158 69DCOT10118 NGUYỄN VĂN PHÒNG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

159 69DCOT10130 NGUYỄN NGỌC QUANG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

160 69DCOT10133 LÊ THẾ SÁNG 69DCOT11 20/09/2020 301B2 13h30-15h30

161 69DCOT10136 NGUYỄN HOÀNG SƠN 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

162 69DCOT10141 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

163 69DCOT10145 LÊ ĐỨC THÀNH 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

164 69DCOT10146 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

165 69DCOT10151 PHÙNG ĐỨC TÍNH 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

166 69DCOT10152 BÙI VĂN TOÀN 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

167 69DCOT10157 VŨ QUANG TRƯỜNG 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

168 69DCOT10170 CHU THANH TÙNG 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

169 69DCOT10172 TRỊNH TUẤN VIỆT 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

170 69DCOT10173 VƯƠNG LONG VŨ 69DCOT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

171 68DCKT11016 Trần Thị Hường 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

172 68DCKT10007 Nguyễn Thị Thu Hương 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

173 68DCKT10024 Ngô Thị Thương 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

174 68DCKT10015 Lê Thị Khánh Linh 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

175 68DCKT12006 Nguyễn Thị Thủy Anh 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

176 68DCKT10010 Trần Thị Thu Huyền 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

177 68DCKT11018 Nguyễn Thị Ngọc Linh 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

178 68DCKT14721 Trần Thị Huyền Chân 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

179 68DCKT10005 Hà Thị Thu Hương 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

180 68DCKT10025 Trần Thanh Thúy 68DCKT11 20/09/2020 302B2 13h30-15h30

181 68DCKT10019 Vũ Hồng Ngọc 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

182 68DCKT20222 Trần Thị Phương Anh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

183 68DCKT11007 Kiều Thị Lan Anh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

184 68DCKT10020 Tạ  Thị Hồng Nhung 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30



185 68DCKT14210 Trương Thị Hoan  68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

186 68DCKT10021 Lê Thị Oanh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

187 68DCKT11006 Chu Thị Hường 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

188 68DCKT10018 Phùng Thị Kim Ngân 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

189 68DCKT10028 Trần Thị Thu Trang 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

190 68DCKT11021 Hà Thị Hoa Trang 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

191 68DCKT10003 Trương Thị Hạnh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

192 68DCKT10023 Phạm Như Quỳnh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

193 68DCKT14001 Trần Thị Thùy Trang 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

194 68DCKT11013 Nguyễn Thị Phượng 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

195 68DCKT11004 Đỗ Thị Ánh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

196 68DCKT10022 Nguyễn Hương Quỳnh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

197 68DCKT10017 Phạm Huyền Nga 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

198 68DCKT10027 Nguyễn Thị Sơn Thủy 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

199 68DCKT10006 Nguyễn Thị Mai Hương 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

200 68DCKT10001 Đặng Thị Phương Anh 68DCKT11 20/09/2020 201B2 15h30-17h30

201 68DCKT17214 Đào Thị Thảo 68DCKT11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

202 68DCKT11005 Đỗ Thị Thùy Linh 68DCKT11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

203 67DCCD10039 NGUYỄN CHÍ THANH 67DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

204 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

205 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 66DCOT12 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

206 66DCOT30011 TRẦN HỮU THÀNH 66DCOT12 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

207 68DCCD10002 HOÀNG QUỐC CÔNG 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

208 68DCKX10002 NGUYỄN QUỲNH DUNG 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

209 68DCCD31052 PHẠM ĐỖ DŨNG 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

210 68DCCD12001 PHÙNG ANH ĐỨC 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

211 68DCCD10005 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

212 68DCCD11001 LƯƠNG THANH HẢO 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

213 68DCCD20050 PHAN THU HẰNG 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

214 68DCCD10006 NGUYỄN ĐẮC HUY 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

215 68DCCD10007 PHAN ĐÌNH KHẢI 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

216 68DCCD10009 HÀ TUẤN NGHĨA 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

217 66DCCA22361 LỘC XUÂN SƠN 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

218 68DCKT11031 LÊ THỊ SÔNG THƯƠNG 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

219 68DCCD10012 TRẦN QUANG TUẤN 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

220 68DCCD10013 TRẦN QUỐC VIỆT 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30

221 68DCCD10002 ĐẶNG TUẤN ANH 68DCCD11 20/09/2020 301B2 15h30-17h30


